
Tên đồ dùng
Số 

lượng

Có ở 

phòng 

TB

1 SHDC 6B

2 KHTN 7A 42 Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (t1) Bài giảng điện tử

3 KHTN 6B 46 Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng (t1) Bài giảng điện tử

4 KHTN 7B 42 Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (t1) Bài giảng điện tử

5 KHTN 6A 46 Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng (t1) Bài giảng điện tử

1 KHTN 7B 43 Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (t2) Bài giảng điện tử

2 KHTN 7A 43 Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (t2) Bài giảng điện tử

3 KHTN
8A

40
Bài 27. Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng 

joulemeter (t2)
Bài giảng điện tử

4 KHTN 8A 41 Bài 28. Sự truyền nhiệt (t1) Bài giảng điện tử

1 KHTN 8B 42 Bài 28. Sự truyền nhiệt (t2) Bài giảng điện tử

2 KHTN 6B 47 Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng (t2) Bài giảng điện tử

3 HĐTN(CĐ) 6B 95 Trải nghiệm nghề truyền thống. (Tiếp theo) Bài giảng điện tử

4 KHTN 6A 47 Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng (t2) Bài giảng điện tử

5 KHTN 8A 42 Bài 28. Sự truyền nhiệt (t2) Bài giảng điện tử

3 KHTN 6A 48 Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (t1) Bài giảng điện tử

4 KHTN 6A 49 Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (t2) Bài giảng điện tử

1 KHTN 6B 48 Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (t1) Bài giảng điện tử

2 KHTN 6B 49 Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (t2) Bài giảng điện tử

3 KHTN 8A 43 Bài 28. Sự truyền nhiệt (t3) Bài giảng điện tử

4 KHTN 8B 43 Bài 28. Sự truyền nhiệt (t3) Bài giảng điện tử

Sáng 1 Kể chuyện theo sách

1 KHTN 7A 44 Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (t3) Bài giảng điện tử

2 KHTN 7A 45 Ôn tập cuối học kì II

3 KHTN 7B 44 Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (t3) Bài giảng điện tử

4 KHTN 7B 45 Ôn tập cuối học kì II

        Thứ 2 

 (22/04/2024)

Chiều 

học bù

Thứ 3        

(23/04/2024) 

PHIẾU BÁO GIẢNG

Tuần: 32 ( Từ ngày 22/04/2024 đến 27/04/2024)

Thứ ngày Buổi

Tiết 

theo 

TKB

Tiết 

PPCT 

*

Tên bài dạy

Đăng ký sử dụng thiết bị dạy học

Môn Lớp

Sáng

Chiều 

học bù

Thứ 5

 25/04/2024)

Sáng

Chiều 

học bù

Thứ 4        

(24/04/2024) 



1 GDCD 6A 33 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em (t1) Bài giảng điện tử

2

3 GDCD 6B 33 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em (t1) Bài giảng điện tử

1 HĐTN(CĐ) 6B 98 Em với nghề truyền thống. Bài giảng điện tử

2 HĐTN(CĐ) 6B 101 Em tập làm nghề truyền thống. Bài giảng điện tử

1 KHTN 8A 44 Bài 29. Sự nở vì nhiệt (t1) Bài giảng điện tử

3 HĐTN(CĐ) 6A 98 Em với nghề truyền thống. Bài giảng điện tử

4 KHTN 8B 44 Bài 29. Sự nở vì nhiệt (t1) Bài giảng điện tử

5 HĐTN(CN) 6B 99 Kế hoạch rèn luyện bản thân theo yêu cầu của nghề 

truyền thống.
Bài giảng điện tử

1 KHTN 6A 50 Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (t3) Bài giảng điện tử

2 KHTN 6A 51 Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (t4) Bài giảng điện tử

3 KHTN 6B 50 Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (t3) Bài giảng điện tử

4 KHTN 6B 51 Bài 45. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà (t4) Bài giảng điện tử

Thứ 7 

 (27/03/2024)

PHÊ DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

          Nguyễn Thị Bạch

Sáng

Chiều 

học bù

Thứ 6

 26/04/2024)

Sáng

Chiều 

học bù







KHTN 6A 7
Đo thời 

gian (t1)


